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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2016 (ĐỢT I)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng; 
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 13/TTr-SKHCN ngày 16/02/2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố năm 2016 (đợt I) (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các ngành, các cấp liên quan; Cơ quan chủ trì các nhiệm vụ căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP; 
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: GD, YT, KTN1, KTN2;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Khắc Nam


 
DANH MỤC
NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2016 (ĐỢT I)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Loại hình
	Cơ quan chủ trì

	I. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn
	I. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn
	I. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn
	I. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn

	1
	Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng - thực trạng và giải pháp
	Đề tài
	Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia

	2
	Phát triển hệ thống hợp tác xã bán lẻ tại thị trường nông thôn
	Đề tài
	Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng

	3
	Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng
	Đề tài
	Thanh tra thành phố Hải Phòng

	4
	Nghiên cứu luận cứ khoa học khai thác giá trị lịch sử - văn hóa di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm phục vụ phát triển du lịch Hải Phòng
	Đề tài
	Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hải Phòng

	5
	Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng địa chí Hải Phòng
	Đề tài
	Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hải Phòng

	6
	Nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả gắn liền Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Đề tài
	Chi cục Phát triển nông thôn Hải Phòng

	II. Lĩnh vực Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân
	II. Lĩnh vực Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân
	II. Lĩnh vực Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân
	II. Lĩnh vực Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân

	1
	Nghiên cứu quy trình sàng lọc và chẩn đoán dị tật trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
	Đề tài
	Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

	2
	Bước đầu nghiên cứu hiệu quả điều trị Acetylcystein (NAC) ở bệnh nhân viêm gan do rượu tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên
	Đề tài
	Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên

	3
	Áp dụng kỹ thuật multiplex-PCR phát hiện đột biến gây bệnh Thalassemia tại Hải Phòng
	Đề tài
	Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

	4
	Nghiên cứu sự lây truyền vi rút viêm gan B từ mẹ sang con và đề xuất một số giải pháp can thiệp
	Đề tài
	Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

	5
	Nghiên cứu vai trò của homocysteine và Hs-CRP trong xác định sớm nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp
	Đề tài
	Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng

	III
	Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản
	Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản
	Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản

	1
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho sinh sản nhân tạo giống cá Trắm đen (Mylopharyngodon pineus) chủ động cung cấp con giống cho sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Đề tài
	Trung tâm Giống thủy sản Hải Phòng

	2
	Đánh giá thực trạng bệnh Dịch tiêu chảy cấp trên đàn lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea) do Corona vi rút gây ra và đề xuất biện pháp phòng, trị bệnh đối với đàn lợn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Đề tài
	Chi cục Thú y Hải Phòng

	3
	Nghiên cứu và xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo cá bống tro (Bathygobius fuscus, Ruppell 1830) ở Hải Phòng
	Đề tài
	Trung tâm tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ hải sản - Viện Nghiên cứu Hải sản

	4
	Nghiên cứu tạo sản phẩm thức ăn bổ sung giàu axit béo từ vi tảo biển phục vụ sản xuất giống thủy sản
	Đề tài
	Viện Nghiên cứu Hải sản

	5
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật nhân giống 2 giống lan dược liệu (lan Kim Tuyến Anoectochilus và lan Thạch Mộc Tía Dendrobium officinale Kimura et Migo) tại Hải Phòng
	Dự án ứng dụng
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

	6
	Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps Militaris có giá trị dược liệu và thương mại cao trên môi trường nhân tạo và giá thể nhộng tằm tại Hải Phòng
	Dự án ứng dụng
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

	7
	Hoàn thiện quy trình công nghệ bảo quản mực ống (chống biến đỏ) trên tàu khai thác xa bờ tại Hải Phòng
	Dự án ứng dụng
	Viện Nghiên cứu Hải sản

	8
	Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất hoa, cây cảnh theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn quận Kiến An
	Dự án ứng dụng
	Ủy ban nhân dân quận Kiến An

	9
	Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất cây Ba kích tại núi Thiên Văn quận Kiến An, Hải Phòng
	Dự án ứng dụng
	Ủy ban nhân dân quận Kiến An

	IV. Lĩnh vực Sử dụng hợp lý tài nguyên và Bảo vệ Môi trường
	IV. Lĩnh vực Sử dụng hợp lý tài nguyên và Bảo vệ Môi trường
	IV. Lĩnh vực Sử dụng hợp lý tài nguyên và Bảo vệ Môi trường
	IV. Lĩnh vực Sử dụng hợp lý tài nguyên và Bảo vệ Môi trường

	1
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trồng phục hồi san hô tại đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng
	Đề tài
	Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

	2
	Điều tra đánh giá tiềm năng ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió tại đảo Cát Bà, Hải Phòng
	Đề tài
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

	3
	Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
	Đề tài
	Vườn Quốc gia Cát Bà

	4
	Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ xử lý nước thải bệnh viện bằng phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên (IET-BF) tại Hải Phòng
	Dự án ứng dụng
	Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

	V. Lĩnh vực Công Nghiệp
	V. Lĩnh vực Công Nghiệp
	V. Lĩnh vực Công Nghiệp
	V. Lĩnh vực Công Nghiệp

	1
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý người nghiện ma túy và người bán dâm trên địa bàn thành phố Hải Phòng
	Đề tài
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	2
	Nghiên cứu chế tạo gạch không nung phức hình sử dụng làm vật liệu kè mái đất công trình
	Đề tài
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lam Bình

	3
	Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm hệ thống thiết bị phun cát ướt làm sạch trong sửa chữa tàu thủy
	Đề tài
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đóng tàu Phà Rừng

	4
	Sản xuất thử nghiệm nhựa Alkyd tại dây chuyền sản xuất công suất 5.000 tấn/năm của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng dựa trên công nghệ chuyển giao từ công ty Sebring (Thái Lan)
	Dự án sản xuất thử nghiệm
	Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng

	5
	Nghiên cứu sản xuất khối lát mái kè bằng công nghệ hóa cứng đất tự nhiên sử dụng phụ gia hóa học
	Dự án sản xuất thử nghiệm
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư Hoàng Lê


Tổng số: 05 lĩnh vực, 29 nhiệm vụ./.
